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SỬ DỤNG ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

Bảng độ ồn

QUẠ T 
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 C ÁNH 
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 TÂM

SAD-LMNo

4 5 6 7 8 9 10 11 12

0,75 1,1 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 11 7,5 11 11 15 11 22 15 30

Inlet SPL dBA (Near Field) 71 74 74 77 79 80 81 82 82 83 82 84 83 88 85 90 87 92

Outlet SPL dBA (Near Field) 72 75 75 76 78 79 79 81 81 82 81 82 81 86 84 89 85 91

Cassing SPL dBA (3m) 62 63 68 72 74 75 76 77 78 80 77 80 78 85 80 86 83 89

MODEL
SAD-LMNo– Quạt hút khí trên mái nhà xưởng, 

kho hàng phục vụ nhu cầu làm mát, 
chống nóng, thông gió.
– Ngoài ra, hút khí nóng trên các nhà 
cao tầng, phòng máy giúp làm mát, 
chống nóng, thông gió hoặc phòng 
cháy chữa cháy.

  Quạt hút mái ly tâm có nón che mưa.
  Quạt có thể lắp các loại động cơ chống cháy, chịu nhiệt từ 250oC 

đến 300oC trong 2 giờ của POWER, ENERTECH, TOÀN PHÁT, ABB, 
SIMENS,…

  Vật liệu chế tạo: thép, Inox.
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* Thiết kế có thể thay đổi, liên hệ System Fan để có bản vẽ chi tiết
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KÍCH THƯỚCTHÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT MODEL
Công�suất Tốc�độ Điện�áp Lưu�lượng Áp�suất

( kW ) ( Pole ) ( V ) ( m3  /h ) ( Pa )

1 SAD-LM4 1,5 4P 380 4000-8000 100-500

2 SAD-LM5 2,2 4P 380 8000-12000 100-500

3 SAD-LM5.5 4P 380 12000-17000 100-500

4 SAD-LM6.3 5,5 4P 380 16000-22000 100-500

5 SAD-LM7 7,5 4P 380 22000-28000 250-500

6 SAD-LM8 11 4P 380 28000-36000 250-650

7 SAD-LM10 15 4P 380 36000-45000 250-650

8 SAD-LM11 18,5 4P 380 45000-65000 250-650

Model D D1 A A1 H

SAD-LM4 600 720 720 720 625

SAD-LM5 700 820 820 820 675

SAD-LM6 780 900 900 900 755

SAD-LM7 880 1020 1020 1020 915

SAD-LM8 1000 1250 1250 1250 1135

SAD-LM9 1100 1350 1350 1350 1365

SAD-LM10 1200 1450 1450 1450 1235

SAD-LM11 1300 1550 1550 1550 1285
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